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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1173/TTr-SKHCN ngày 26/10/2018 và ý kiến của Chánh văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 175/BC-VPUB ngày 07/11/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ.
- Thủ tục hành chính: số 9, số 10, số 11, Mục I - Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thủ tục hành chính số 3, Mục II - Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, KT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, TCDNC. TXS
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Quốc Nam


 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)
	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)
	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)
	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)
	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)
	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sửa đổi, bổ sung)

	1
	Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	03 (ba) ngày làm việc
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 10, đường Phạm Đình Hổ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	Theo quy định hiện hành của pháp luật về phí, lệ phí.
	Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

	2
	Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -

	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)
	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)
	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)
	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)
	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)
	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (mới ban hành)

	1
	Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý
	- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản mở hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ chức họp hội đồng tư vấn;
- Trong thời  hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được hiệu chỉnh, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án địa phương quản lý;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức công bố kết quả.
	Sở Khoa học và Công nghệ, số 34, đường 16 tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	Không
	Quyết định số 21306/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

	2
	Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý
	- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì dự án, đối với thay đổi thời gian thực hiện dự án; 
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ, đối với các thay đổi, điều chỉnh khác.
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -

	3
	Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -

	4
	Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức chủ trì dự án bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thành lập hội đồng;
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng, tổ chức họp hội đồng;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ các tài liệu công nhận kết quả thực hiện dự án Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án.
	- Như trên -
	- Như trên -
	- Như trên -

	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)
	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)
	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)
	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)
	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)
	III. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (mới ban hành)

	1
	Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời;
- Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Sở Khoa học và Công nghệ, số 34, đường 16 tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, số 450 đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	Không
	Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


 
